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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật


Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật như sau:                                                      
Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.          

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 
 “Điều 3. Đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận (gọi chung là Bộ, ngành, đoàn thể) chỉ đạo tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể mình lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại  khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể xem xét, có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật Trung ương.
2. Cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) chỉ đạo tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, có văn bản gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
3. Cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, có văn bản gửi Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 
4. Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật phải có đầy đủ các thông tin sau:

a) Họ và tên;

b) Năm sinh;

c) Giới tính;

d) Chức vụ, chức danh (nếu có) và địa chỉ/Đơn vị công tác;

e) Trình độ chuyên môn/Thâm niên công tác trong lĩnh vực pháp luật hoặc liên quan tới pháp luật”.

Phương án 2:

Điều 3. Đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật
1. Tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận (gọi chung là Bộ, ngành, đoàn thể) lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại  khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể xem xét, có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật Trung ương.
2. Tổ chức pháp chế hoặc đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, có văn bản gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
3. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện. 

4. Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật phải có đầy đủ các thông tin sau:

a) Họ và tên;

b)Năm sinh;

c) Giới tính;

d) Chức vụ, chức danh (nếu có) và địa chỉ/Đơn vị công tác;

e) Trình độ chuyên môn/Thâm niên công tác trong lĩnh vực pháp luật hoặc liên quan tới pháp luật;

f) Lĩnh vực đăng ký phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp.

2. Bãi bỏ Điều 4 Hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau:

“1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật xem xét, ra quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật”.
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
 Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật; 

2. Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân;
3. Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

4. Chuyển công tác từ cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp địa giới hành chính này sang cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp địa giới hành chính khác làm thay đổi thẩm quyền công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

5. Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;
6. Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
7. Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

8. Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư này có văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; 

2. Thông tin về người được đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật ghi trong văn bản đề nghị phải có đầy đủ các nội dung sau
a) Họ và tên;

b) Số/ngày tháng năm của Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật;

c) Lý do miễn nhiệm.
3. Cơ quan, tổ chức lập văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật có trách nhiệm thông báo cho báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Điều 6 của Thông tư này về việc đề nghị miễn nhiệm”.
6. Bãi bỏ Điều 8 Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.
7. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 9 như sau:

“1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản ghi đầy đủ thông tin quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật xem xét, ra quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.
….

3. Trường hợp không đồng ý với việc miễn nhiệm, báo cáo viên pháp luật có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.”

8. Bổ sung Điều 10a như sau:
“Điều 10a. Tạm dừng hoạt động của báo cáo viên pháp luật

Báo cáo viên pháp luật thuộc các trường hợp quy định tại khoản 7 và khoản 9 Điều 6 của Thông tư này đang trong giai đoạn bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi báo cáo viên pháp luật công tác đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ra thông báo tạm dừng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của báo cáo viên pháp luật.
Thông báo tạm dừng hoạt động báo cáo viên pháp luật được gửi tới cơ quan, tổ chức đề nghị tạm dừng hoạt động báo cáo viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật có tên trong thông báo; được công bố công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Thông tư này.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật
1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là chính quyền, đoàn thể ở cơ sở) trên địa bàn xã, phường, thị trấn thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; trình tự thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Thông tư này tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn; 

2. Định kỳ tháng 9 hàng năm, công chức Tư pháp - Hộ tịch lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở tổng hợp danh sách của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
3. Văn bản đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật phải có đầy đủ các thông tin sau 
a) Họ và tên;

b) Năm sinh;

c) Giới tính;

d) Chức vụ, chức danh (nếu có)/Đơn vị công tác hoặc địa chỉ liên hệ;

e) Trình độ chuyên môn.”

10. Sửa đổi khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.”
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 
1. Việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật;

b) Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

d) Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

e) Không còn uy tín trong cộng đồng dân cư.

2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp, lập danh sách tuyên truyền viên pháp luật thuộc trường hợp cho thôi, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và thông báo cho tuyên truyền viên pháp luật về việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. 
3. Văn bản đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật phải có đầy đủ các thông tin sau:

 a) Họ và tên;

b) Số/ngày tháng năm của Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật;

c) Lý do miễn nhiệm.”

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.
2. Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi cho công chức Tư pháp – Hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật và được công bố công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Thông tư này. 
3. Trường hợp không đồng ý với quyết định cho thôi, tuyên truyền viên  pháp luật có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
4. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tuyên truyền viên pháp luật chấm dứt, kể từ khi Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật có hiệu lực thi hành.”
13. Bổ sung Điều 14a như sau:

“Điều 14a. Tạm dừng hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật

Tuyên truyền viên pháp luật thuộc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm d khoản 1 Điều 13 của Thông tư này đang trong giai đoạn bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở thông báo của chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, công chức Tư pháp – Hộ tịch đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra thông báo tạm dừng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của tuyên truyền viên pháp luật.
Thông báo tạm dừng hoạt động báo cáo viên pháp luật được gửi tới chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật có tên trong thông báo; được công bố công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Thông tư này.”

14. Sửa đổi khoản 5 Điều 15 như sau:

“Điều 15. Biện pháp củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 
…………….

5. Thời gian thực hiện báo cáo quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều này được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.”
15. Bổ sung khoản 1 và sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 16 như sau:

“Điều 16. Biện pháp quản lý, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật  quy định tại Điều 3 của Thông tư này có các nhiệm vụ sau đây:
…………..
c) Cử báo cáo viên thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có yêu cầu liên quan tới lĩnh vực do mình phụ trách;

………….
e) Thông tin về quá trình thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của báo cáo viên pháp luật cho cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi báo cáo viên pháp luật chuyển công tác đến nếu có yêu cầu.

2. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp, Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Thông tư này thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này và có các nhiệm vụ sau:
…………

c) Định kỳ 06 tháng, hằng năm và đột xuất khi có yêu cầu Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, báo cáo cơ quan Tư pháp cùng cấp về kết quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan Tư pháp cấp trên trực tiếp về kết quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Thời gian thực hiện báo cáo theo các văn bản hướng dẫn về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp”
16. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Phương án 1:
“Điều 18. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
……..
2. Báo cáo viên pháp luật đã được công nhận theo quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về báo cáo viên pháp luật nếu còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và phù hợp với thẩm quyền công nhận theo quy định tại Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục là báo cáo viên pháp luật, không phải làm thủ tục công nhận lại.

3. Trường hợp báo cáo viên pháp luật đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật nhưng không phù hợp về thẩm quyền công nhận báo cáo viên pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật này thì thực hiện miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Trình tự thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật theo quy định tại Thông tư này. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân theo trình tự thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật quy định tại Thông tư này. 

Trên cơ sở quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư này, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước hướng dẫn, quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước và thông báo cho Bộ Tư pháp đối với báo cáo viên pháp luật Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với báo cáo viên pháp luật huyện về Quyết định công nhận, Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật.”
Phương án 2:

“Điều 18. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
……..
2. Báo cáo viên pháp luật đã được công nhận theo quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định về báo cáo viên pháp luật nếu còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn và phù hợp với thẩm quyền công nhận theo quy định tại Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục là báo cáo viên pháp luật, không phải làm thủ tục công nhận lại.
3. Trường hợp báo cáo viên pháp luật đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật nhưng không phù hợp về thẩm quyền công nhận báo cáo viên pháp theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật này thì thực hiện miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Trình tự thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật theo quy định tại Thông tư này. 

3. Trên cơ sở quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư này, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn, quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao và thông báo cho Bộ Tư pháp đối với báo cáo viên pháp luật Trung ương. Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát thực hiện quy định về trình tự thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tại Thông tư này. 
Tổng Kiểm toán nhà nước hướng dẫn, quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của Kiểm toán nhà nước và thông báo cho Bộ Tư pháp đối với báo cáo viên pháp luật được công nhận trong ngành.

Điều 2
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng      năm  2016. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết.
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